
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ DÂN TIẾN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÔNG KHAI 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ tổ chức các 

hoạt động vui Tết Trung thu năm 2026 trên địa bàn xã Dân Tiến 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

 

Số tiền 

ủng hộ 

(đồng) 

Hình 

thức 
Ghi chú 

I Các tổ chức, cá nhân     

1 Tổ chức KFHI Hàn Quốc 30.000.000 
Chuyển 

khoản 
 

2 
Ông: Ong Khắc Sớm, xóm Phố Chợ, 

xã Dân Tiến 
10.000.000 

Chuyển 

khoản 
 

3 
Ông: Trần Văn Hùng, Công ty TNHH 

sản xuất và thương mại Hùng Loan 
2.000.000 

Chuyển 

khoản 
 

4 

Hộ kinh doanh thiết bị CNS TTH (Địa 

chỉ: Tổ 55, phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên. (Thu Hà) 

5.000.000 
Chuyển 

khoản 
 

5 
Ông: Trịnh Văn Trường, Công ty gà 

Việt Pháp, xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến 
5.000.000 

Chuyển 

khoản 
 

6 
Ông: Bùi Vinh Quy, Công ty TNHH 

Thương mại và Quảng cáo Quy Nhung 
2.000.000 

Chuyển 

khoản 
 

7 
Ông: Trần Trọng Tấn, Hợp tác xã nông 

nghiệp và thương mại La Hiên 
1.000.000 

Chuyển 

khoản 
 

8 
Nguyễn Thị Thanh Thủy Xóm Đình 

Cả, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

9 

Bà: Lý Thị Thùy Dương, QUẦY 

THUỐC SỐ 4 - CN VÕ NHAI - CTCP 

DƯỢC - VTYT THÁI NGUYÊN 

100.000 
Chuyển 

khoản 
 

10 
Ông: Lý Thanh Lâm, xóm Bình Tiến, 

xã Dân Tiến  
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

11 Hội cựu giáo chức xã Dân Tiến 1.000.000 
Chuyển 

khoản 
 

12 

Ông: Lương Hoàng Long, xóm Tiền 

Phong, xã Võ Nhai (Trang phục 

Phương Vy 

300.000 
Chuyển 

khoản 
 

13 TK Đỗ Thương 200.000 
Chuyển 

khoản 
 

14  Ông Lê Anh Sơn, xóm Phố Chợ  1.200.000 Hiện vật 

Cho mượn ghế 

phục vụ chương 

trình “Đêm hội 

trăng rằm” (giá 

trị quy đổi) 



II 
Cán bộ, công chức, viên chức xã Dân 

tiến 
   

1 
Bà: Vũ Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy xã 

Dân Tiến 
1.000.000 

Chuyển 

khoản 
 

2 
Ông: Ma Văn Đạt, Phó Bí thư TT 

Đảng ủy xã Dân Tiến 
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

3 

Bà: Mông Thị Tuyết Nhung, Phó bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến 

1.000.000 
Chuyển 

khoản 
 

4 
Ông: Trần Quang Hưng, PCT HĐND 

xã Dân Tiến  
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

5 
Ông: Trần Lê Dũng, Phó chủ tịch 

UBND xã Dân Tiến 
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

6 
Ông: Tô Văn Khải, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ xã Dân Tiến 
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

7 
Ông: Đặng Đăng Thông, Chỉ huy 

trưởng BCH Quân sự xã Dân Tiến 
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

8 
Ông: Trịnh Thanh Tùng, Chủ nhiệm 

UBKT Đảng ủy xã Dân Tiến 
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

9 
Ông: Tô Quốc Huy, Trưởng Công an 

xã Dân Tiến 
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

10 
Ông: Dương Bảo Khánh, Trưởng Ban 

xây dựng Đảng Đảng ủy xã Dân Tiến 
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

11 
Ông: Hoàng Văn Thảo, Phó Chủ tịch 

UBND xã Dân Tiến 
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

12 
Ông: Nguyễn Quốc Đạt, Bí thư Đoàn 

Thanh niên xã Dân Tiến 
300.000 

Chuyển 

khoản 
 

13 

Ông: Lý Văn Giáp, Phó Chủ tịch Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh xã Dân Tiến 

300.000 
Chuyển 

khoản 
 

14 
Bà: Hoàng Thị Huyền,  Trưởng Phòng 

Văn hóa - xã hội xã Dân Tiến 
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

15 
Ông: Đàm Ngọc Xuyến, Trưởng Phòng 

Kinh tế xã Dân Tiến 
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

16 
Ông: Ngô Văn Tạo, Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND xã Dân Tiến 
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

17 
Ông: Vũ Văn Tuyên, Giám đốc Trạm y 

tế xã Dân Tiến 
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

18 
Ông: Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ HCC xã Dân Tiến  
500.000 

Chuyển 

khoản 
 

19 
Ông: Hoàng Văn Lộc, Chánh Văn 

phòng Đảng Ủy xã Dân Tiến 
300.000 

Chuyển 

khoản 
 

20 

Bà Phạm Thị Nhị, Phó Chủ tịch Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội 

LHPN xã Dân Tiến 

300.000 
Chuyển 

khoản 
 



21 

Ông Mai Xuân Thái, Phó Chủ tịch Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội 

Nông Dân xã Dân Tiến 

300.000 
Chuyển 

khoản 
  

22 

Bà: Lương Đỗ Hà My, Phó Trưởng 

Ban xây dựng Đảng Đảng ủy xã Dân 

Tiến 

300.000 
Chuyển 

khoản 
  

23 
Ông: Nguyễn Văn Anh, Phó ban Văn 

hóa - Xã hội xã 
300.000 

Chuyển 

khoản 
 

24 
Ông: Nguyễn Văn Chí, Phó Chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra xã Dân Tiến 
300.000 

Chuyển 

khoản 
 

25 

Ông: Nông Chí Hiếu, Phó trưởng 

Phòng Kinh tế, Phó Giám đốc Trung 

tâm DVTH xã Dân Tiến 

300.000 
Chuyển 

khoản 
 

26 
Ông Đàm Trung Thơm, Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục vụ HCC xã Dân Tiến  
300.000 

Chuyển 

khoản 
 

27 
Ông: Lê Văn Vẻ, Chính trị viên Phó 

BCHQS xã Dân Tiến 
500.000 

Chuyển 

khoản 
  

28 
Bà: Đồng Kim Hiền, Phó trưởng 

Phòng Văn hóa - xã hội xã Dân Tiến 
500.000 

Chuyển 

khoản 
  

29 
Ông: Lê Văn Hoàng, Phó Chánh Văn 

phòng HĐND và UBND xã Dân Tiến 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

30 
Bà: Dương Thị Bộ, Phó trưởng Phòng 

Kinh tế xã Dân Tiến 
300.000 

Chuyển 

khoản 
 

31 
Ông: Đặng Hồng Sỹ, Phó Chánh Văn 

phòng HĐND và UBND xã Dân Tiến 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

32 
Ông: Lương Văn Lâm, Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - xã hội xã Dân Tiến 
300.000 

Chuyển 

khoản 
 

33 
Bà: Nguyễn Thị Hương, chuyên viên 

Phòng Văn hóa - xã hội xã Dân Tiến 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

34 
Bà: Triệu Thị Khánh Linh, chuyên viên 

Phòng Văn hóa - xã hội xã Dân Tiến 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

35 
Bà Lê Thị Hiền, Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và UBND xã Dân Tiến 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

36 
Ông: Triệu Văn Đại, Chuyên viên 

Phòng Kinh tế xã Dân Tiến 
300.000 

Chuyển 

khoản 
 

37 
Ông: Đặng Minh Ngọc, Chuyên viên 

Phòng Kinh tế xã Dân Tiến 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

38 
Bà Lê Thị Linh, Chuyên viên Phòng 

Kinh tế xã Dân Tiến 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

39 
Ông: Đỗ Đức Đoàn, Cán bộ hợp đồng 

Phòng Văn - Xã hội xã Dân Tiến 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

40 
Ông: Đinh Văn Hà, Chuyên viên Mặt 

trận Tổ quốc xã Dân Tiến 
300.000 

Chuyển 

khoản 
 

41 
Ông: Nguyễn Quốc Khánh, Phó chỉ 

huy trưởng BCH Quân sự xã Dân Tiến 
300.000 

Chuyển 

khoản 
 



42 
Ông: Trần Văn Kết, Viên chức Trung 

tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dân Tiến 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

43 
Ông Đàm Quốc Thảo, chuyên viên 

Trung tâm Phục vụ HCC xã Dân Tiến  
300.000 

Chuyển 

khoản 
 

44 
Bà Chu Thị Liễu, Chuyên viên Trung 

tâm Phục vụ HCC xã Dân Tiến  
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

55 
Bà Lê Thị Hà,  Phó trưởng Phòng Văn 

hóa - xã hội xã Dân Tiến 
300.000 

Chuyển 

khoản 
 

56 
Bà: Triệu Thị Oanh, Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và UBND xã Dân Tiến 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

57 
Bà: Long Thị Thanh Huệ, Chuyên viên 

Phòng Kinh tế xã Dân Tiến 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

58 
Ông: Triệu văn Hùng, Phó ban Trưởng 

ban Kinh tế - Ngân sách 
300.000 

Chuyển 

khoản 
 

59 
Ông: Vũ Đức Hợp, Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và UBND xã Dân Tiến 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

60 
Ông: Luân Tuấn Dũng, Phó Trưởng 

Công an xã 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

61 
Ông: Hà Xuân Hiến, Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và UBND xã Dân Tiến 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

62 
Ông: Nguyễn Quốc Dương, Phó Chánh 

Văn phòng Đảng Ủy xã Dân Tiến 
200.000 

Chuyển 

khoản 
 

 
Tổng số tiền ủng hộ bằng chuyển 

khoản 
75.900.000   

 
Giá trị hỗ trợ bằng hiện vật (quy đổi) 1.200.000 

  

 Tổng giá trị ủng hộ 77.100.000   

 

Nơi nhận: 
- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức,  

cá nhân và các nhà hảo tâm; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thảo 
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